CHUYÊN ĐỀ 18: CÁC LOẠI MỆNH ĐỀ (CLAUSES)
I. Trọng tâm kiến thức
1. Định nghĩa
Mệnh đề là một nhóm các từ chứa chủ từ và một động từ đã chia nhưng có thể chưa là một câu hoàn chỉnh về ngữ pháp hoặc nghĩa.
2. Các loại mệnh đề
2.1. Mệnh đề độc lập – Mệnh đề chính (Independent clauses)
Định nghĩa: Mệnh đề độc lập là một cụm từ chứa cả chủ ngữ và động từ, có thể đứng tách riêng như một câu đơn hoặc là một phần của câu nhiều mệnh đề.
- Các liên từ như and, but, for, nor, or, so hoặc yet thường đứng sau dấu phẩy được sử dụng để nối các vế bằng nhau như hai mệnh đề độc lập.
Ví dụ: They visited Ha Long Bay in December, and then they visited Paris in January.
2.2. Mệnh đề phụ thuộc - Mệnh đề phụ (Dependent clauses)
– Định nghĩa: Mệnh đề phụ thuộc chứa cả chủ ngữ và động từ nhưng không thể đứng một mình như một câu và bị phụ thuộc về ngữ nghĩa.
Ví dụ: After I had finished my homework, I went to bed early.
2.3. Mệnh đề trạng ngữ
Định nghĩa: Mệnh đề trạng ngữ là một mệnh đề được dùng với chức năng như một trạng ngữ, nhằm bổ nghĩa cho mệnh đề chính.
- Các loại mệnh đề trạng ngữ thường gặp:
	Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian (Clause of time)

	Once
	Một khi
	We didn't know how we would cope once the money had gone.

	When = As
	Khi
	Can you spare five minutes when it's convenient?

	As soon as = Just as
	Ngay khi
	We'll deliver the goods as soon as we can.

	While
	Trong khi
	We must have been burgled while we were asleep.

	By the time = Till/Until
	Cho tới khi

	By the time you get there, the meeting will have been over.

	Since
	Từ khi
	He's been working in a bank since leaving school.

	Mệnh đề trạng ngữ chỉ nơi chốn (Clause of place)

	Where
	Nơi mà
	It's one of the few countries where people drive on the left.

	Anywhere = Wherever
	Bất cứ nơi nào

	Wherever she goes, there are crowds of people waiting to see her.
I was wondering if there was anywhere I could go to get this repaired

	Everywhere
	Tất cả mọi nơi

	I can remember everywhere they visited during their holiday.

	Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân (Clause of reason)

	Because = As = Since
	Bởi vì

	Just because I don't complain, people think I'm satisfied.


	Now that = In that = Seeing that
	Vì rằng

	Now that I live only a few blocks from work, I walk to work and enjoy it.


	Because of = On account of = due to the fact that
	Vì sự thật là, thực tế là

	On account of the fact that we don't have enough time, we can't complete my project in time.


	Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích (Clause of purpose)

	So that = In order that
	Để mà

	All those concerned must work together in order that agreement can be reached on this issue.

	In case For fear that

	Phòng khi, trong trường hợp

	You should go early in case you are late for the final flight.


	Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ (Clause of concession)

	Although 
= Even though 
= Though 
= In spite of despite the fact that

	Mặc dù

	Although the sun was shining, it wasn't very warm. 
In spite of the fact that the sun was shining, it wasn't very warm.


	Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả (Clause of result)

	So + adj/adv + that clause
	Quá... đến nỗi...

	The programme has been so organized that none of the talks overlap.

	Such + (a/an) + adj + N + that clause
	Quá... đến nỗi...

	It was such cold weather that we couldn't go swimming as planned.



2.4. Mệnh đề quan hệ
- Định nghĩa: Mệnh đề quan hệ giống như một tính từ bổ sung ý nghĩa cho danh từ hoặc đại từ trước nó. Nó bắt đầu với đại từ quan hệ như who, which, that, whom, whoever,... và các trạng từ quan hệ như: where, when,...
a. Các đại từ quan hệ
+ Who: Là đại từ quan hệ chỉ người, đứng sau danh từ chỉ người để làm chủ ngữ (subject) hoặc tân ngữ (object) cho động từ đứng sau nó. Theo sau who là chủ ngữ hoặc là động từ.
Ví dụ: The man who is waiting for the bus is my English teacher.
+ Whom:
• Là đại từ quan hệ chỉ người, đứng sau danh từ chỉ người để làm tân ngữ (object) cho động từ đứng sau nó.
• Theo sau whom là chủ ngữ.
Ví dụ: The man who/whom I met on the bus yesterday is Phuong's father.
+ Which:
• Là đại từ quan hệ chỉ vật, sự vật, sự việc làm chủ ngữ hoặc tân ngữ cho động từ sau nó.
• Theo sau which có thể là một động từ hoặc một chủ ngữ.
Ví dụ: I am reading a book which was written by a famous writer.
+ Whose:
• Là đại từ quan hệ chỉ sở hữu.
Whose đứng sau danh từ chỉ người hoặc vật và thay cho tính từ sở hữu trước danh từ.
• Whose luôn đi kèm với một danh từ.
Ví dụ: I am studying with Tom, whose father is a famous doctor.
+ That:
– Là đại từ quan hệ chỉ cả người lẫn vật, có thể được dùng thay cho Who, Whom, Which trong mệnh đề quan hệ thuộc loại mệnh đề xác định (Restricted Clause).
• Luôn dùng that trong những trường hợp sau
► That thay thế cho những danh từ chỉ cả người lẫn vật
Ví dụ: I saw her and her dog that were walking in the park.
- Dùng that sau các đại từ bất định (someone/body, no one/body, everyone body, anyone/body; something, everything, anything, nothing) hoặc sau all/much none, little...
Ví dụ: My father is the one that I admire most.
          All that is mine is yours.
► Dùng that sau dạng so sánh nhất
Ví dụ: My mother is the most beautiful woman that I have ever known.
► Dùng that sau các từ chỉ thứ tự như: first, second, next,... last, only
Ví dụ: You are the only person that I can believe.
► Dùng that trong cấu trúc câu nhấn mạnh
It + be + thành phần nhấn mạnh + that + S + V
Ví dụ: It was the book that my mother bought me last week.
It is/was not until + time/time clause + that + S + V 
(phải mãi tới khi... thì)
Ví dụ: It was not until he was 40 that he got married.
• Không được dùng that trong những trường hợp sau
► Không dùng that sau dấu phẩy
Ví dụ: She couldn't go to the party, that makes me sad.
           A           B                  C                      D
Trong câu này sai ở C vì that không được dùng sau dấu phẩy (,) nên ta sửa lại bằng cách đổi that thành which.
► Không dùng that sau giới từ
The music to that I am listening is very sweet and gentle.
A	         B		C			D
Trong câu này sai ở B vì that không được dùng sau giới từ (to) nên ta sửa lại bằng cách đổi that thành which.
– Các trạng từ quan hệ:
+ When: Là trạng từ quan hệ chỉ thời gian, đứng sau danh từ chỉ thời gian, dùng thay cho on/at/in + which, then.
Ví dụ: I still remember the day when my mother took me to school for the first time. 
       = I still remember the day on which my mother took me to school for the first time.
+ Where: Là trạng từ quan hệ chỉ nơi chốn, đứng sau danh từ chỉ nơi chốn, thay cho at/on/in + which, there.
Ví dụ: That is the house where we used to live. 
       = That is the house in which we used to live.
+ Why: Là trạng từ quan hệ chỉ lí do, đứng sau tiền ngữ “the reason", dùng thay cho "for which".
Ví dụ: Please tell me the reason why you are telling me a lie. 
      = Please tell me the reason for which you are telling me a lie.
b. Các loại mệnh đề quan hệ
(i) Mệnh đề quan hệ xác định (restrictive relative clause)
Mệnh đề quan hệ xác định dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước, là bộ phận quan trọng của câu, nếu bỏ đi thì mệnh đề chính không có nghĩa rõ ràng.
Ví dụ: The girl who is wearing the blue dress is my sister. 
          The book which I borrowed from you is very interesting.
(ii) Mệnh đề quan hệ không xác định (non-restrictive relative clause)
- Mệnh đề quan hệ không xác định dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước, là phần giải thích thêm, nếu bỏ đi thì mệnh đề chính vẫn còn nghĩa rõ ràng.
• Mệnh đề quan hệ không xác định thường được ngăn với mệnh đề chính bởi các dấu phẩy. Danh từ đứng trước thường là tên riêng hoặc trước các danh từ thường có các từ như: this, that, these, those, my, his, her, your, our, their...
• Không được dùng that trong mệnh đề không xác định.
Ví dụ: Peter, who is my boyfriend, is very handsome and intelligent.
(iii) Mệnh đề quan hệ nối tiếp: Mệnh đề quan hệ nối tiếp dùng để giải thích cả một câu, trường hợp này chỉ dùng đại từ quan hệ which và dùng dấu phẩy đề tách hai mệnh đề. Mệnh đề này luôn đứng ở cuối câu.
Ví dụ: He sent me a bunch of flowers, which made me surprised.
(iv) Mệnh đề quan hệ rút gọn: Mệnh đề quan hệ có thể rút gọn theo bốn cách
• Sử dụng hiện tại phân từ – V-ing
►  Dùng khi đại từ quan hệ đóng vai trò làm chủ ngữ và động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể chủ động.
► Ta dùng present participle phrase thay cho mệnh đề đó (bỏ đại từ quan hệ và trợ động từ, đưa động từ chính về nguyên mẫu rồi thêm -ing).
Ví dụ: The man who is sitting next to you is my uncle.
     → The man sitting next to you is my uncle.
• Sử dụng quá khứ phân từ – Vpp
► Dùng khi đại từ quan hệ đóng vai trò làm chủ ngữ và động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể bị động.
► Ta dùng past participle phrase thay cho mệnh đề đó (bỏ đại từ quan hệ, trợ động từ và bắt đầu cụm từ bằng past participle).
Ví dụ: The students who were punished by the teacher are lazy.
      →The students punished by the teacher are lazy.
• Sử dụng "to infinitive" or "infinitive phrase" (for sb to do)
►  Khi đại từ quan hệ thay thế cho các từ có chứa số thứ tự như: first, second, next, third... last, only và so sánh nhất
Ví dụ: She was the last person that was interviewed this morning.
     → She was the last person to be interviewed this morning.
►  Câu bắt đầu bằng: here, there
Ví dụ: Here is the form that you must fill in.
     → Here is the form for you to fill in.
• Sử dụng cụm danh từ
Mệnh đề quan hệ không xác định có thể được rút gọn bằng cách dùng cụm danh từ.
Ví dụ: Mrs. Flora, who is a rich businesswoman, will sponsor our competition.
      →Mrs. Flora, a rich businesswoman, will sponsor our competition.
2.6. Mệnh đề danh từ/ngữ
– Định nghĩa: Mệnh đề danh ngữ có chức năng như một danh từ, có nghĩa là nó có thể là một chủ ngữ, đối tượng bổ sung trong một câu. Nó bắt đầu với các từ: that, who, which, when, where, whether, why, how.
Ví dụ: We loved what we saw at Ho Chi Minh museum. (Chúng tôi yêu những gì chúng tôi thấy tại bảo tàng Hồ Chí Minh).
– Đặc điểm, chức năng và cách thành lập mệnh đề danh ngữ:
	

Đặc điểm

	Thường bắt đầu bằng:
– Whether/ if: có hay không
Who, whom, when, what, where, whose, how, whatever, whoever,...
các từ để hỏi, dùng với nét nghĩa ám chỉ, bổ sung ý nghĩa
– That: là, sự thật là, việc, rằng

	





Chức năng

	– Làm chủ ngữ trong câu. Where/ when/ why/ what/ that... + S + V.
Whoever is responsible for this needs to be careful.
That she comes late surprises me.

	
	– Làm tân ngữ sau động từ S + V + what/where/when/why/ that... + S + V.
I don't know what she wants.
They think that they are wrong.

	
	– Làm tân ngữ sau giới từ S + V/ be + .... + giới từ + where/what/when/why/that... + S + V.
Their decision depends on what they think.
He is interested in how we could do that.

	
	– Làm bổ ngữ cho chủ ngữ S + be + what/where/when/why/that + S + V
The problem is where you are now.

	
	– Làm bổ ngữ cho tính từ S + be + adj + that + S + V
He is disappointed that he didn't get good marks as he expected.
John was surprised that Marry failed the exam.

	Cách thành lập

	– Chuyển câu trần thuật sang mệnh đề danh ngữ, dùng that.
– Chuyển câu hỏi Yes/No dùng if/whether.
– Chuyển câu hỏi dùng từ để hỏi bằng cách dùng từ để hỏi và đằng sau là câu trần thuật.

	


Rút gọn mệnh đề danh ngữ

	– Đưa động từ về dạng V-ing (khi động từ chính được theo sau bởi V-ing), thường áp dụng với mệnh để bắt đầu bằng that. 
S+V1+ Nominal clause (S + V2 + ...) = S + V1 + V2-ing + …
Ví dụ: Carol likes that she is appreciated in the competition. 
        = Carol likes being appreciated in the competition. 
– Đưa động từ về dạng to V thường áp dụng với mệnh đề danh từ bắt đầu bằng các từ để hỏi: S+V1+ Nominal clause (S + V2 + ...) = S + V1 + Wh-word + to V2 + ...
Ví dụ: He doesn't want to think about what he is responsible for. 
        = He doesn't want to think about what to be responsible for. 
Lưu ý: Điều kiện để rút gọn một mệnh đề danh ngữ: 
– Mệnh đề danh ngữ đóng vai trò tân ngữ. 
– Mệnh đề danh ngữ có chủ ngữ và chủ ngữ trùng với chủ ngữ chính của câu.


II. Chiến lược làm bài
Dạng trắc nghiệm về các loại mệnh đề thường đòi hỏi sự chú ý đến loại mệnh để có trong câu.
1. Đọc câu hỏi một cách cẩn thận để hiểu ý của câu, xác định mệnh đề của câu và các thành phần trong câu.
2. Kiểm tra xem mệnh đề thuộc dạng nào.
3. Áp dụng những quy tắc của mệnh để có trong câu hỏi để chọn đáp án.
4. Loại trừ những đáp án không hợp lý khi nghĩa của các lựa chọn không phủ hợp với cấu trúc của câu.

III. Luyện tập tổng hợp
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.
1. The young man ___________ was released after the court was found innocent of all the charges against him.
A. whom		B. whose		C. which		D. whom
2. Mary asked me ___________ the football match on TV the day before.
A. If would I watch				B. whether I had watched
C. whether I watched				D. whether had I watched
3. Ansel Adams was a landscape photographer __________ photographs of the western United States show nature on a grand scale. 
A. whose		B. of whom		C. of his		D. his
4. Kate, with ___________ I studied in secondary school, is now a famous surgeon.
A. that			B. who			C. whose		D. whom
5. Bottles of medicine must have childproof caps __________ children think medicine is candy and poison themselves. 
A. in case		B. if so			C. even though	D. so that
6. We were walking in silence ___________ he suddenly asked me to help him. 
A. while		B. when		C. as long as		D. in case
7. ___________ has been a topic of continual geological research. 
A. The continents formed			B. If the continents formed
C. How did the continents form		D. How the continents were formed
8. I'll give this dictionary to __________ wants to have it.
A. anyone		B. whatever		C. everyone		D. whoever
9. __________ turned out to be true.
A. Everything she had told us which		B. Everything where she had told us
C. Everything she had told us			D. That everything she told us
10. ___________ he does sometimes annoys me very much.
A. When		B. Why		C. How		D. What
11. __________ perhaps the most awe inspiring among the great structures of the world.
A. The Great Wall of China			B. The Great Wall of China is
C. That he Great Wall of China is		D. The Great Wall of China which is
12. Jane never gives her mother a hand in housework _________she has a lot of free time.
A. in spite of the fact that			B. since
C. in spite of					D. because of
13. ___________ the French army was defeated at the battle of Dien Bien Phu came as a complete surprise to all over the world.
A. Why		B. Which		C. What		D. That
14. Daisy's marriage has been arranged by her family. She is marrying a man __________.
A. she hardly knows him			B. who she hardly know
C. she hardly knows				D. that she hardly knows him
15. I did not want to believe them, but in fact, __________ was true.
A. what they said				B. what has said
C. which they said				D. that they were said
16. By 1890, there were over 60 steamboats on the Mississippi River, __________ were quite luxurious.
A. many of them	B. many of which	C. which many	D. many of those
17. ___________ Sir Isaac Newton, described the laws of gravitation.
A. A seventeenth-century scientist		B. When was a seventeenth-century scientist
C. Was a seventeenth-century scientist	D. Who was a seventeenth-century scientist
18. You have just passed your exam. This makes your parents happy.
A. You have just passed your exam makes your parents happy.
B. That you have passed your exam makes your parents happy.
C. You have just passed your exam which it makes your parents happy.
D. Having just passed your exam making your parents happy.
19. There are geographic, economic, and cultural reasons why __________ around the world. 
A. diets differ		B. do diets differ	C. to differ a diet	D. are diets different
20. Did you apologize to Mary, ___________ ?
A. you spilt some coffee on her dress		B. who you spilt some coffee on her dress
C. whose dress you spilt some coffee		D. whose dress you spilt some coffee on
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